
         

           PHÒNG  GD&ĐT  MƯỜNG  CHÀ 

        TRƯỜNG PTDTBT TH MƯỜNG ANH 
      

              Số: 06/TB-PTDTBT-THMA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Pa Ham, ngày 9  tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng năm học 2021-2022 

 
 

Căn cứ Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 cúa Ủy ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

         Trường PTDTBT tiểu học Mường Anh thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 

2 sử dụng năm học 2021-2022. 

(Có danh mục SGK lớp 2 sử dụng năm học 2021-2022 kèm theo) 

 Trên đây là thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng năm học 2021-

2022 của trường PTDTBT Tiểu học  Mường Anh./. 

 

Nơi nhận:                                                                        

- Phòng GD&ĐT; 

- UBND xã Pa Ham; 

 - Ban đại diện CMHS; 

- GVCN lớp 2 năm học 2021-2022; 

- Lưu: CM,VT. 
 

         HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 SỬ DỤNG NĂM HỌC 2021-2022 
(Kèm theo thông báo số  06/TB-PTDTBT-THMA ngày 9/5/2021 của Trường PTDTBT TH Mường Anh) 

 

TT Tên sách 
Tác giả Nhà xuất 

bản 
Bộ sách 

1 

Tiếng Việt 

2 

 

Chủ biên: Bùi Mạnh Hùng 

Tác giả: Thạch Thị Lan Anh, Đỗ 

Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, 

Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, 

Trần Kim Phượng 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

2 Toán 2 

Chủ biên: Hà Huy Khoái 

Tác giả: Nhà giáo Nguyễn Áng, Ths. 

Vũ Văn Dương, Ths.Nguyễn Minh 

Hải, Ths.Hoàng Quế Hường, Ths. 

Bùi Bá Mạnh 

 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

3 Đạo đức 2 

Chủ biên: Nguyễn Thị Toan 

Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Ths. Nguyễn Ngọc Dung, Ths. 

Lê Thị Tuyết Mai  

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

4 Mĩ Thuật 2 

Chủ biên: Đoàn Mỹ Hương, Đinh 

Gia Lê 

Tác giả: Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị 

Thu Trang, Bùi Quang Tuấn  

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

5 

 

 

 

 

Giáo dục 

thể chất 2 

 

 

Chủ biên: Nguyễn Duy Quyết, Hồ 

Đắc Sơn 

Tác giả: Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị 

Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Nguyễn 

Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến, 

Phạm Mai Vương 

 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

6 Âm nhạc 2 

Chủ biên: Hoàng Long  

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình, 

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn 

Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị 

Kim Thắng, Nguyễn Thị Thanh Vân  

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

7 
Tiếng Anh 

2 

Chủ biên: Lưu Kim Nhung 

Tác giả: Lưu Kim Nhung 

Đại học Sư 

Phạm  Hà 

Nội 

Cánh diều 

8 

Hoạt 

động trải 

nghiệm 2 

Chủ biên: Lưu Thu Thủy, NGƯT 

Bùi Sĩ Tụng 

Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Thanh 

Bình, Ths. Bùi Thị Hương Liên, TS. 

Lê Thị Luận, TS. Trần Thị Tố Oanh, 

Ths. Trần Thị Thu 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

9 

Tự nhiên 

xã hội  

2 

Chủ biên: Vũ Văn Hùng 

Tác giả: Phương Hà Lan, Phạm Việt 

Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


